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Stt Họ và tên Chức 

danh 

Danh hiệu Đề nghị khen 

thưởng LĐTT CSTĐCS CSTĐTP 

1.  Đồng Thị Tuyết Nhung HT x   Lao động tiên tiến 

2.  Phạm Thị Chuyền PHT x   Lao động tiên tiến 

3.  Phạm Thị Mai Anh PHT x   Lao động tiên tiến 

4.  Hoàng Thị Quyên Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

5.  Phạm Thị Huyền Hạnh Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

6.  Lưu Thị Hiền Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

7.  Hoàng Thị Hằng NVNA x   Lao động tiên tiến 

8.  Lưu Thị Hoa Giáo viên  x   Lao động tiên tiến 

9.  Phạm Thị Quyên Giáo viên  x   Lao động tiên tiến 

10.  Hoàng Thị Tâm Giáo viên  x   Lao động tiên tiến 

11.  Trần Thị Thu Kế toán x   Lao động tiên tiến 

12.  Trần Thị Toán Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

13.  Nguyễn Thị Làn Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

14.  Mai Thị Minh Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

15. + Vũ Thị Biển Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

16.  Ngô Thị Thanh Mai  Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

17.  Hoàng Thị Vân Học NVNA x   Lao động tiên tiến 

18.  Trịnh Thị Thùy Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

19.  Hoàng Thị An Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

20.  Đào Diệu Anh Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

21.  Đỗ Thị Thư  Giáo viên  x   Lao động tiên tiến 

22.  Hoàng Thị Phương Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

23.  Phạm Thúy Mai Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

24.  Phạm Thị Nụ Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

25.  Đặng Thị Vân Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

26.  Nguyễn Thị Thảo  Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

27.  Đỗ Thị Hương Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

28.  Phạm Thị Loãn Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

29.  Trần Thị Lữ Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

30.  Phạm Thị Thu Hương Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

31.  Nguyễn Thị Thảo Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

32.  Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

33.  Phạm Thị Thúy Nga NVNA x   Lao động tiên tiến 

34.  Trần Thị Mến Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

35.  ĐỗThị Phương Lan Giáo viên x   Lao động tiên tiến 

36.  Phạm Thị Quyên B NVNA x   Lao động tiên tiến 

37.  Nguyễn Thị Thiệp NVNA x   Lao động tiên tiến 

38.  Lê Thị Thu Hường NVNA x   Lao động tiên tiến 

( Danh sách này gồm 38 người)   

 

 


